	
	MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6
TIẾT 71, 72: ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I
Thời gian làm bài: 90 phút


HỌ VÀ TÊN:……………………………………… LỚP: ……………………	
Đề số 01
Hãy chọn đáp án mà em cho là đúng nhất:
Câu 1. “Cơ thể sinh vật là chỉ ….. cá thể sinh vật có khả năng thực hiện các quá trình sống cơ bản”. Từ cần điền vào chỗ “…..” là:
A. Một.	B. Hai.	C. Ba.		D. Bốn.
Câu 2. Các quá trình sống cơ bản gồm:
A. Cảm ứng và vận động.	B. Dinh dưỡng, hô hấp, bài tiết.
C. Sinh trưởng và sinh sản.	D. Tất cả các đáp án còn lại.
Câu 3. Cảm ứng và vận động là:
A. Quá trình cảm nhận và phản ứng với sự thay đổi của môi trường.
B. Quá trình cảm nhận và không phản ứng với sự thay đổi của môi trường.
C. Quá trình cảm nhận và không đáp ứng với sự thay đổi của môi trường.
D. Quá trình cảm nhận và phản ứng với môi trường.
Câu 4. Sinh trưởng là:
A. Quá trình lấy thức ăn, nước uống.
B. Quá trình lấy oxygen và thải carbon dioxide thông qua hoạt động hít vào, thở ra.
C. Quá trình cơ thể lớn lên về kích thước.
D. Quá trình loại bỏ các chất thải.
Câu 5. Hãy cho biết đâu là vật sống trong các đáp án sau?
A. Miếng thịt, con ruồi.			B. Con khỉ, quả chuối.			
C. Con người, cây hoa hồng.		D. Vi khuẩn, lá khô.
Câu 6. Đâu không phải là biểu hiện của quá trình trao đổi chất:
A. Ô tô đang nổ máy và chuyển động trên đường.	
B. Ngọn nến đang cháy.		
C. Lá cây mới ngắt khỏi cây vẫn quang hợp và hô hấp trong một thời gian.	
D. Viên kim cương nằm trong không khí.
Câu 7. Đâu là vật sống?
A. Ô tô đang nổ máy và chuyển động trên đường.	
B. Ngọn nến đang cháy.		
C. Lá cây mới ngắt khỏi cây vẫn quang hợp và hô hấp trong một thời gian.	
D. Cây lúa trên cánh đồng quang hợp để lớn lên.
Câu 8. Đâu là cơ thể đơn bào:
A. Virus.		B. Vi khuẩn.		C. Cây hoa hồng.	          D. Con mèo.
Câu 9. Mắt em nhìn thấy con côn trùng nhỏ bay qua trang vở. Con côn trùng đấy là sinh vật đơn bào hay đa bào? Vì sao?
A. Là sinh vật đơn bào vì có kích thước nhỏ.   
B. Là sinh vật đơn bào vì là côn trùng.    
C. Là sinh vật đa bào vì mắt có thể nhìn thấy được, sinh vật đơn bào mắt thường không nhìn thấy được.   
D. Là sinh vật đa bào vì nó là côn trùng.
Câu 10. Trật tự các cấp độ tổ chức cơ thể đa bào từ nhỏ đến lớn là:
A. Tế bào → cơ quan → mô → hệ cơ quan → cơ thể.		
B. Tế bào → hệ cơ quan → mô → cơ quan → cơ thể.		
C. Tế bào → cơ quan → hệ cơ quan → mô → cơ thể.		
D. Tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể.
Câu 11. Hình sau tương ứng với cấp độ tổ chức nào của cơ thể đa bào?
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A. Tế bào		B. Mô		C. Cơ quan		D. Hệ cơ quan
Câu 12. Cấp tổ chức nào có ở mọi cơ thể sống?
A. Tế bào		B. Mô		C. Cơ quan		D. Hệ cơ quan
Câu 13. Ở cơ thể đa bào, một nhóm các cơ quan phối hợp để thực hiện 1 quá trình sống cơ bản tạo nên cấp tổ chức nào?
A. Tế bào		B. Mô		C. Cơ quan		D. Hệ cơ quan
Câu 14. Cách sử dụng kính lúp nào sau đây là đúng?
A. Đặt kính lúp gần sát mẫu vật, mắt nhìn vào mặt kính; từ từ dịch kính ra xa vật cho đến khi nhìn thấy vật rõ nét.
B. Đặt kính cách xa mắt, mắt nhìn vào mặt kính.
C. Đặt kính ở khoảng 20 cm, mắt nhìn vào mặt kính.
D. Đặt kính trong khoảng mắt không phải điều tiết, mắt nhìn vào mặt kính.
Câu 15. Sử dụng kính lúp có thể phóng to ảnh lên tới: 
A. 20 lần.	B. 200 lần.		C. 500 lần.		D. 1000 lần..	
Câu 16. Tại sao nói “tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống”
A. Vì tế bào rất nhỏ bé.
B. Vì tế bào có thể thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản như: sinh sản, sinh trưởng, hấp thụ chất dinh dưỡng, hô hấp, cảm giác, bài tiết.
C. Vì tế bào không có khả năng sinh sản.
D. Vì tế bào rất vững chắc.
Câu 17. Loại tế bào nào có thể quan sát bằng mắt thường?
A. Tế bào da người.	B. Tế bào trứng cá.	       C. Tế bào vi khuẩn.    D. Tế bào tép bưởi.
Câu 18. Vì sao tế bào thường có hình dạng khác nhau?
A. Vì các sinh vật có hình dạng khác nhau.		B. Để tạo nên sự đa dạng cho tế bào.
C. Vì chúng thực hiện các chức năng khác nhau.	D. Vì chúng có kích thước khác nhau. 
Câu 19. Từ một tế bào ban đầu, sau 5 lần phân chia liên tiếp sẽ tạo ra
A. 4 tế bào con.		B. 16 tế bào con.		C. 8 tế bào con.		D. 32 tế bào con. 
Câu 20. Nhận định nào đúng khi nói về hình dạng và kích thước tế bào?
A. Các loại tế bào đều có chung hình dạng và kích thước.
B. Các loại tế bào thường có hình dạng khác nhau nhưng kích thước giống nhau, 
C. Các loại tế bào khác nhau thường có hình dạng và kích thước khác nhau.
D. Các loại tế bào chỉ khác nhau về kích thước, chúng giống nhau về hình dạng.
Câu 21. Thành phần nào dưới đây không có ở tế bào nhân thực?
A. Màng nhân.                  	B. Vùng nhân.
C. Chất tế bào.                 		D. Hệ thống nội màng.
Câu 22. Nhận định nào đúng khi nói về hình dạng và kích thước tế bào:
A. Tế bào có rất ít loại, các loại tế bào đều có hình dạng giống nhau. 
B. Tế bào có rất nhiều loại, các loại tế bào khác nhau có hình dạng giống nhau. 
C. Tế bào có kích thước lớn, kích thước trung bình của tế bào lớn hơn 100 micrômét.
D. Tế bào có kích thước rất nhỏ, kích thước trung bình của tế bào từ 0,5 đến 100 micrômét.
Câu 23. Cây lớn lên nhờ:
A. Sự lớn lên và phân chia của tế bào.
B. Sự tăng kích thước của nhân tế bào.
C. Nhiều tế bào được sinh ra từ một tế bào ban đầu.
D. Các chất dinh dưỡng bao bọc xung quanh tế bào ban đầu.
Câu 24. Sự lớn lên của tế bào có liên quan mật thiết đến quá trình nào dưới đây?
A. Trao đổi chất.	   B. Sinh sản.     C. Cảm ứng.	      D. Trao đổi chất, cảm ứng và sinh sản.
Câu 25. Có a tế bào tham gia phân chia liên tiếp 3 lần để tạo thành 24 tế bào con. Vậy a là:
A. 1                              B.2                               C. 3                                  D.4 
Câu 26. Các biển báo sau đây có ý nghĩa gì?
[image: ]
A. Cấm thực hiện.			B. Bắt buộc thực hiện.
C. Cảnh báo nguy hiểm.		D. Không bắt buộc thực hiện.
Câu 27. Đối tượng nghiên cứu nào sau đây là của khoa học tự nhiên?
A. Nghiên cứu về tâm lí của vận động viên bóng đá.
B. Nghiên cứu về lịch sử hình thành vũ trụ.
C. Nghiên cứu về ngoại ngữ.
D. Nghiên cứu về luật đi đường.
Câu 28. Để phân biệt 2 chất khí là oxygen và carbon dioxide, em nên lựa chọn cách nào dưới đây? 
A. Quan sát màu sắc của 2 khí đó.
B. Ngửi mùi của 2 khí đó.
C. Oxygen duy trì sự sống và sự chảy.
D. Dẫn từng khí vào cây nến đang cháy, nếu cây nến cháy tiếp thì đó là oxygen, nếu cây nến  tắt là carbon đioxide.
Câu 29. Tính chất nào sau đây là tính chất hoá học của khí oxygen? 
A. Chất khí, không màu.
B. Không mùi, không vị.
C. Tan rất ít trong nước.
D. Làm cho kim loại sắt bị gỉ 
Câu 30. Khi nào thì môi trường không khí được xem là bị ô nhiễm? 
A. Khi xuất hiện thêm chất mới vào thành phần không khí.
B. Khi thay đổi tỉ lệ % các chất trong môi trường không khí.
C. Khí thay đổi thành phần, tỉ lệ các chất trong môi trường không khí và gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và các sinh vật khác.
D. Khi tỉ lệ % các chất trong môi trường không khí biến động nhỏ quanh tỉ lệ chuẩn.
Câu 31. Biểu hiện nào sau đây không phải là biếu hiện của sự ô nhiễm môi trường? 
A. Không khí có mùi khó chịu.
B. Da bị kích ứng, nhiễm các bệnh đường hô hấp.
C. Mưa axit, bầu trời bị sương mù cả ban ngày.
D. Buổi sáng mai thường có sương đọng trên lá.
Câu 32. Khi làm muối từ nước biển, người dân làm muối dẫn nước biển vào các ruộng muối. Nước biển bay hơi, người ta thu được muối. Theo em, thời tiết như thế nào thì thuận lợi cho nghề làm muối? 
A. Trời lạnh.          
B. Trời nhiều mây.
C. Trời hanh khô.
D. Trời nóng.
Câu 33. Trong suốt thời gian nước sôi, nhiệt độ của nước như thế nào? 
A. Tăng dần.
B. Không thay đổi.
C. Giảm dần.
D. Ban đầu tăng rồi sau đó giảm.
Câu 34. Sự chuyển thể nào sau đây xảy ra tại nhiệt độ xác định? 
A. Ngưng tụ.                 B. Hóa hơi.              	C. Sôi.               	D. Bay hơi.
Câu 35. Để bảo vệ không khí trong lành chúng ta nên làm gì? 
A. Chặt cây xây cầu cao tốc.
B. Đổ chất thải chưa qua xử lí ra môi trường.
C. Trồng cây xanh.
D. Xây thêm nhiều khu công nghiệp.
Câu 36. Các kim loại như đồng, nhôm,… được dùng làm dây dẫn điện là do 
A. Kim loại có ánh kim.
B. Kim loại dẫn điện kém.
C. Kim loại dẫn điện tốt.
D. Kim loại đàn hồi được.
Câu 37. Nguyên liệu nào sau đây được dùng để sản xuất vôi sống?
A. Gạch.		B. Cát.			C. Đất sét.		D. Đá vôi.
Câu 38. Thiếu Iot gây ra bệnh lí nào sau đây 
A. Xương trở lên xốp và yếu.	B. Gây ra các bệnh về tuyến giáp.
C. Khiến cho mắt kém.		D. Cơ thể bị còi cọc.
Câu 39. Nguồn năng lượng  nào sau đây là nguồn năng lượng không tái tạo được
A. Nhiên liệu hóa thạch.		B. Thủy điện.
C. Năng lượng gió.			D. Năng lượng mặt trời.
Câu 40. Hỗn hợp nào sau đây là dung dịch:
A. Hòa tan muối ăn vào nước.		B. Cho xăng vào nước.
C.Cho đá vôi vào nước.			D. Cho dầu ăn vào nước.
Câu 41. Chất nào sau đây là chất tinh khiết? 
A. Nước biển.            		B. Nước cất.
C. Nước muối.              		D. Nước chanh.
Câu 42. Nguyên liệu chính dùng để sản xuất gang, thép là 
A. Quặng Bauxite.			B. Quặng sắt.
C. Đá vôi.				D. Quặng đồng.
Câu 43. Để tách chất rắn không tan ra khỏi chất lỏng người ta sử dụng cách tách nào sau đây? 
A. Lọc.			B. Lắng.		C. Cô cạn.		D. Chiết.
Câu 44. Để tác dầu ăn ra khỏi nước người ta tiến hành 
A. Lọc hỗn hợp qua giấy lọc.
B. Cô cạn hỗn hợp.
C. Sử dụng phễu chiết. 
D. Không thể tách được.
Câu 45. Đáp án nào sau đây không đúng? 
A. Khi tăng nhiệt độ thì chất rắn tan nhiều hơn và nhanh hơn trong nước. 
B. Khi giảm nhiệt độ độ tan cả chất rắn giảm đi.
C. Người ta tiến hành nghiền nhỏ chất rắn để quá trình hòa tan trong nước xảy ra nhanh hơn  
D. Khi tăng nhiệt độ tan chất khí hòa tan nhiều hơn trong nước. 
Câu 46. Trong hệ đo lường hợp pháp của nước ta, đơn vị đo độ dài là
A. Kilogam (Kg).                          B. Mét (m).              C. Giờ (h).              D. Độ C (0C).
Câu 47. Để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19, trước khi vào trường cô nhân viên y tế đã dùng dụng cụ nào để kiểm tra nhiệt độ của em trong các dụng cụ sau:
A. Cân                      B. Thước                          C. Nhiệt kế điện tử           D. Đồng hồ
Câu 48. Xác định giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước trong hình
 [image: Bài tập trắc nghiệm Đo chiều dài có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức]
A. GHĐ 10 cm, ĐCNN 1 mm.
B. GHĐ 20 cm, ĐCNN 1 cm.
C. GHĐ 100 cm, ĐCNN 1 cm.
D. GHĐ 10 cm, ĐCNN 0,5 cm.
Câu 49. Để cân một nho Mỹ có khối lượng chính xác là bao nhiêu ta nên dùng cân nào dưới đây là phù hợp nhất?
A. Cân Rô – béc – van.
B. Cân y tế.
C. Cân điện tử.
D. Cân tạ.
Câu 50. Bạn Minh đi từ nhà đến bến xe buýt hết 35 phút, sau đó đi ôtô đến trường hết 30 phút. Hỏi bạn Minh đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu thời gian?
A. 390 giây.
B. 3900 giây.
C. 39000 giây.
D. 3,9 giờ.
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	MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6
TIẾT 71, 72: ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I
Thời gian làm bài: 90 phút


HỌ VÀ TÊN:……………………………………… LỚP: ……………………	
Đề số 02
Hãy chọn đáp án mà em cho là đúng nhất:
Câu 1. Biểu hiện nào sau đây không phải là biếu hiện của sự ô nhiễm môi trường? 
A. Không khí có mùi khó chịu.
B. Da bị kích ứng, nhiễm các bệnh đường hô hấp.
C. Mưa axit, bầu trời bị sương mù cả ban ngày.
D. Buổi sáng mai thường có sương đọng trên lá.
Câu 2. Khi làm muối từ nước biển, người dân làm muối dẫn nước biển vào các ruộng muối. Nước biển bay hơi, người ta thu được muối. Theo em, thời tiết như thế nào thì thuận lợi cho nghề làm muối? 
A. Trời lạnh.          
B. Trời nhiều mây.
C. Trời hanh khô.
D. Trời nóng.
Câu 3. Trong suốt thời gian nước sôi, nhiệt độ của nước như thế nào? 
A. Tăng dần.
B. Không thay đổi.
C. Giảm dần.
D. Ban đầu tăng rồi sau đó giảm.
Câu 4. Sự chuyển thể nào sau đây xảy ra tại nhiệt độ xác định? 
A. Ngưng tụ.                 B. Hóa hơi.              	C. Sôi.               	D. Bay hơi.
Câu 5. Để bảo vệ không khí trong lành chúng ta nên làm gì? 
A. Chặt cây xây cầu cao tốc.
B. Đổ chất thải chưa qua xử lí ra môi trường.
C. Trồng cây xanh.
D. Xây thêm nhiều khu công nghiệp.
Câu 6. Các kim loại như đồng, nhôm,… được dùng làm dây dẫn điện là do 
A. Kim loại có ánh kim.
B. Kim loại dẫn điện kém.
C. Kim loại dẫn điện tốt.
D. Kim loại đàn hồi được.
Câu 7. Nguyên liệu nào sau đây được dùng để sản xuất vôi sống?
A. Gạch.		B. Cát.			C. Đất sét.		D. Đá vôi.
Câu 8. Thiếu Iot gây ra bệnh lí nào sau đây 
A. Xương trở lên xốp và yếu.	B. Gây ra các bệnh về tuyến giáp.
C. Khiến cho mắt kém.		D. Cơ thể bị còi cọc.
Câu 9. Nguồn năng lượng  nào sau đây là nguồn năng lượng không tái tạo được? 
A. Nhiên liệu hóa thạch.		B. Thủy điện.
C. Năng lượng gió.			D. Năng lượng mặt trời.
Câu 10. Hỗn hợp nào sau đây là dung dịch:
A. Hòa tan muối ăn vào nước.		B. Cho xăng vào nước.
C.Cho đá vôi vào nước.			D. Cho dầu ăn vào nước.
Câu 11. Chất nào sau đây là chất tinh khiết? 
A. Nước biển.            		B. Nước cất.
C. Nước muối.              		D. Nước chanh.
Câu 12. Nguyên liệu chính dùng để sản xuất gang, thép là 
A. Quặng Bauxite.			B. Quặng sắt.
C. Đá vôi.				D. Quặng đồng.
Câu 13. Để tách chất rắn không tan ra khỏi chất lỏng người ta sử dụng cách tách nào sau đây? 
A. Lọc.			B. Lắng.		C. Cô cạn.		D. Chiết.
Câu 14. Để tác dầu ăn ra khỏi nước người ta tiến hành 
A. Lọc hỗn hợp qua giấy lọc.
B. Cô cạn hỗn hợp.
C. Sử dụng phễu chiết. 
D. Không thể tách được.
Câu 15. Đáp án nào sau đây không đúng? 
A. Khi tăng nhiệt độ thì chất rắn tan nhiều hơn và nhanh hơn trong nước. 
B. Khi giảm nhiệt độ độ tan cả chất rắn giảm đi.
C. Người ta tiến hành nghiền nhỏ chất rắn để quá trình hòa tan trong nước xảy ra nhanh hơn  
D. Khi tăng nhiệt độ tan chất khí hòa tan nhiều hơn trong nước. 
Câu 16. Trong hệ đo lường hợp pháp của nước ta, đơn vị đo độ dài là
A. Kilogam (Kg).                          B. Mét (m).              C. Giờ (h).              D. Độ C (0C).
Câu 17. Để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19, trước khi vào trường cô nhân viên y tế đã dùng dụng cụ nào để kiểm tra nhiệt độ của em trong các dụng cụ sau:
A. Cân                      B. Thước                          C. Nhiệt kế điện tử           D. Đồng hồ
Câu 18. Xác định giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước trong hình
 [image: Bài tập trắc nghiệm Đo chiều dài có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức]
A. GHĐ 10 cm, ĐCNN 1 mm.
B. GHĐ 20 cm, ĐCNN 1 cm.
C. GHĐ 100 cm, ĐCNN 1 cm.
D. GHĐ 10 cm, ĐCNN 0,5 cm.
Câu 19. Để cân một nho Mỹ có khối lượng chính xác là bao nhiêu ta nên dùng cân nào dưới đây là phù hợp nhất?
A. Cân Rô – béc – van.
B. Cân y tế.
C. Cân điện tử.
D. Cân tạ.
Câu 20. Bạn Minh đi từ nhà đến bến xe buýt hết 35 phút, sau đó đi ôtô đến trường hết 30 phút. Hỏi bạn Minh đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu thời gian?
A. 390 giây.
B. 3900 giây.
C. 39000 giây.
D. 3,9 giờ.
Câu 21. “Cơ thể sinh vật là chỉ ….. cá thể sinh vật có khả năng thực hiện các quá trình sống cơ bản”. Từ cần điền vào chỗ “…..” là:
A. Một.	B. Hai.	C. Ba.		D. Bốn.
Câu 22. Các quá trình sống cơ bản gồm:
A. Cảm ứng và vận động.	B. Dinh dưỡng, hô hấp, bài tiết.
C. Sinh trưởng và sinh sản.	D. Tất cả các đáp án còn lại.
Câu 23. Cảm ứng và vận động là:
A. Quá trình cảm nhận và phản ứng với sự thay đổi của môi trường.
B. Quá trình cảm nhận và không phản ứng với sự thay đổi của môi trường.
C. Quá trình cảm nhận và không đáp ứng với sự thay đổi của môi trường.
D. Quá trình cảm nhận và phản ứng với môi trường.
Câu 24. Sinh trưởng là:
A. Quá trình lấy thức ăn, nước uống.
B. Quá trình lấy oxygen và thải carbon dioxide thông qua hoạt động hít vào, thở ra.
C. Quá trình cơ thể lớn lên về kích thước.
D. Quá trình loại bỏ các chất thải.
Câu 25. Hãy cho biết đâu là vật sống trong các đáp án sau?
A. Miếng thịt, con ruồi.			B. Con khỉ, quả chuối.			
C. Con người, cây hoa hồng.		D. Vi khuẩn, lá khô.
Câu 26. Đâu không phải là biểu hiện của quá trình trao đổi chất:
A. Ô tô đang nổ máy và chuyển động trên đường.	
B. Ngọn nến đang cháy.		
C. Lá cây mới ngắt khỏi cây vẫn quang hợp và hô hấp trong một thời gian.	
D. Viên kim cương nằm trong không khí.
Câu 27. Đâu là vật sống?
A. Ô tô đang nổ máy và chuyển động trên đường.	
B. Ngọn nến đang cháy.		
C. Lá cây mới ngắt khỏi cây vẫn quang hợp và hô hấp trong một thời gian.	
D. Cây lúa trên cánh đồng quang hợp để lớn lên.
Câu 28. Đâu là cơ thể đơn bào:
A. Virus.		B. Vi khuẩn.		C. Cây hoa hồng.	          D. Con mèo.
Câu 29. Mắt em nhìn thấy con côn trùng nhỏ bay qua trang vở. Con côn trùng đấy là sinh vật đơn bào hay đa bào? Vì sao?
A. Là sinh vật đơn bào vì có kích thước nhỏ.   
B. Là sinh vật đơn bào vì là côn trùng.    
C. Là sinh vật đa bào vì mắt có thể nhìn thấy được, sinh vật đơn bào mắt thường không nhìn thấy được.   
D. Là sinh vật đa bào vì nó là côn trùng.
Câu 30. Trật tự các cấp độ tổ chức cơ thể đa bào từ nhỏ đến lớn là:
A. Tế bào → cơ quan → mô → hệ cơ quan → cơ thể.		
B. Tế bào → hệ cơ quan → mô → cơ quan → cơ thể.		
C. Tế bào → cơ quan → hệ cơ quan → mô → cơ thể.		
D. Tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể.
Câu 31. Hình sau tương ứng với cấp độ tổ chức nào của cơ thể đa bào?
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A. Tế bào		B. Mô		C. Cơ quan		D. Hệ cơ quan
Câu 32. Cấp tổ chức nào có ở mọi cơ thể sống?
A. Tế bào		B. Mô		C. Cơ quan		D. Hệ cơ quan
Câu 33. Ở cơ thể đa bào, một nhóm các cơ quan phối hợp để thực hiện 1 quá trình sống cơ bản tạo nên cấp tổ chức nào?
A. Tế bào		B. Mô		C. Cơ quan		D. Hệ cơ quan
Câu 34. Cách sử dụng kính lúp nào sau đây là đúng?
A. Đặt kính lúp gần sát mẫu vật, mắt nhìn vào mặt kính; từ từ dịch kính ra xa vật cho đến khi nhìn thấy vật rõ nét.
B. Đặt kính cách xa mắt, mắt nhìn vào mặt kính.
C. Đặt kính ở khoảng 20 cm, mắt nhìn vào mặt kính.
D. Đặt kính trong khoảng mắt không phải điều tiết, mắt nhìn vào mặt kính.
Câu 35. Sử dụng kính lúp có thể phóng to ảnh lên tới: 
A. 20 lần.	B. 200 lần.		C. 500 lần.		D. 1000 lần..	
Câu 36. Tại sao nói “tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống”
A. Vì tế bào rất nhỏ bé.
B. Vì tế bào có thể thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản như: sinh sản, sinh trưởng, hấp thụ chất dinh dưỡng, hô hấp, cảm giác, bài tiết.
C. Vì tế bào không có khả năng sinh sản.
D. Vì tế bào rất vững chắc.
Câu 37. Loại tế bào nào có thể quan sát bằng mắt thường?
A. Tế bào da người.	B. Tế bào trứng cá.	       C. Tế bào vi khuẩn.    D. Tế bào tép bưởi.
Câu 38. Vì sao tế bào thường có hình dạng khác nhau?
A. Vì các sinh vật có hình dạng khác nhau.		B. Để tạo nên sự đa dạng cho tế bào.
C. Vì chúng thực hiện các chức năng khác nhau.	D. Vì chúng có kích thước khác nhau. 
Câu 39. Từ một tế bào ban đầu, sau 5 lần phân chia liên tiếp sẽ tạo ra
A. 4 tế bào con.		B. 16 tế bào con.		C. 8 tế bào con.		D. 32 tế bào con. 
Câu 40. Nhận định nào đúng khi nói về hình dạng và kích thước tế bào?
A. Các loại tế bào đều có chung hình dạng và kích thước.
B. Các loại tế bào thường có hình dạng khác nhau nhưng kích thước giống nhau, 
C. Các loại tế bào khác nhau thường có hình dạng và kích thước khác nhau.
D. Các loại tế bào chỉ khác nhau về kích thước, chúng giống nhau về hình dạng.
Câu 41. Thành phần nào dưới đây không có ở tế bào nhân thực?
A. Màng nhân.                  	B. Vùng nhân.
C. Chất tế bào.                 		D. Hệ thống nội màng.
Câu 42. Nhận định nào đúng khi nói về hình dạng và kích thước tế bào:
A. Tế bào có rất ít loại, các loại tế bào đều có hình dạng giống nhau. 
B. Tế bào có rất nhiều loại, các loại tế bào khác nhau có hình dạng giống nhau. 
C. Tế bào có kích thước lớn, kích thước trung bình của tế bào lớn hơn 100 micrômét.
D. Tế bào có kích thước rất nhỏ, kích thước trung bình của tế bào từ 0,5 đến 100 micrômét.
Câu 43. Cây lớn lên nhờ:
A. Sự lớn lên và phân chia của tế bào.
B. Sự tăng kích thước của nhân tế bào.
C. Nhiều tế bào được sinh ra từ một tế bào ban đầu.
D. Các chất dinh dưỡng bao bọc xung quanh tế bào ban đầu.
Câu 44. Sự lớn lên của tế bào có liên quan mật thiết đến quá trình nào dưới đây?
A. Trao đổi chất.	   B. Sinh sản.     C. Cảm ứng.	      D. Trao đổi chất, cảm ứng và sinh sản.
Câu 45. Có a tế bào tham gia phân chia liên tiếp 3 lần để tạo thành 24 tế bào con. Vậy a là:
A. 1                              B.2                               C. 3                                  D.4 
Câu 46. Các biển báo sau đây có ý nghĩa gì? 
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A. Cấm thực hiện.			B. Bắt buộc thực hiện.
C. Cảnh báo nguy hiểm.		D. Không bắt buộc thực hiện.
Câu 47. Đối tượng nghiên cứu nào sau đây là của khoa học tự nhiên? 
A. Nghiên cứu về tâm lí của vận động viên bóng đá.
B. Nghiên cứu về lịch sử hình thành vũ trụ.
C. Nghiên cứu về ngoại ngữ.
D. Nghiên cứu về luật đi đường.
Câu 48. Để phân biệt 2 chất khí là oxygen và carbon dioxide, em nên lựa chọn cách nào dưới đây? 
A. Quan sát màu sắc của 2 khí đó.
B. Ngửi mùi của 2 khí đó.
C. Oxygen duy trì sự sống và sự chảy.
D. Dẫn từng khí vào cây nến đang cháy, nếu cây nến cháy tiếp thì đó là oxygen, nếu cây nến  tắt là carbon đioxide.
Câu 49. Tính chất nào sau đây là tính chất hoá học của khí oxygen? 
A. Chất khí, không màu.
B. Không mùi, không vị.
C. Tan rất ít trong nước.
D. Làm cho kim loại sắt bị gỉ 
Câu 50. Khi nào thì môi trường không khí được xem là bị ô nhiễm? 
A. Khi xuất hiện thêm chất mới vào thành phần không khí.
B. Khi thay đổi tỉ lệ % các chất trong môi trường không khí.
C. Khí thay đổi thành phần, tỉ lệ các chất trong môi trường không khí và gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và các sinh vật khác.
D. Khi tỉ lệ % các chất trong môi trường không khí biến động nhỏ quanh tỉ lệ chuẩn.
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	Mức độ  nhận thức
	Tổng
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	Chương 1. Mở đầu về KHTN
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	Tổng
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	10câu – 2,0đ
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Đáp án đề số 1
Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm. 
	1.A
	2.D
	3.A
	4.C
	5.C
	6.D
	7.D
	8.B
	9.C
	10.D

	11.C
	12.A
	13.D
	14.A
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	42.B
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	44.C
	45.D
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	47.C
	48.D
	49.C
	50.B



Đáp án đề số 2
Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm. 
	1.D
	2.C
	3.B
	4.B
	5.C
	6.C
	7.D
	8.B
	9.A
	10.A
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	13.A
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	26.D
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	29.C
	30.D

	31.C
	32.A
	33.D
	34.A
	35.A
	36.B
	37.D
	38.C
	39.D
	40.C

	41.B
	42.D
	43.A
	44.A
	45.C
	46.A
	47.B
	48.D
	49.D
	50.C




image3.png




image1.png
7




image2.png




